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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Mạng máy tính + BTL (Computer networks)
Mã số học phần: 7080717
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 30;        		Bài tập: 15;	       Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;            		Đồ án: 0 ;	        Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:          	Mã giảng viên
1. ThS. Đỗ Như Hải                	0802-05
2. ThS. Trần Thị Thu Thúy     	0802-11
3.Ts. Diêm Công Hoàng        	0801-09
4. Ths. Đào Anh Thư              	0801-07
5. Ths. Phạm Đình Tân            	0801-15
6. Đặng Quốc Trung                                                       0802-14

2.2. Bộ môn: Mạng máy tính
2.3. Khoa:Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Nắm được khái niệm về mạng máy tính, các thành phần của một mạng máy tính, lợi ích của mạng máy tính. Nắm được các khái niệm như giao thức, internet.
4.1.2  Nắm được kiến trúc mạng máy tính. Hiểu và phân biệt được một số mạng máy tính như LAN, WAN. Nắm được mô hình giao OSI và TCP/IP và so sánh chúng.
4.1.3 Nắm được các chức năng cơ bản của tầng vật lý. Nắm được các đặc điểm cấu tạo và đặc điểm truyền dẫn của một số môi trường truyền hữu tuyến như : Cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang. Nắm được các đặc điểm của truyền dẫn vô tuyến.
4.1.4 Nắm được các chức năng của tầng liên kết dữ liệu, cấu trúc của khung (Frame), địa chỉ vật lý, các chế độ địa chỉ và vấn đề kiểm soát lỗi.
4.1.5 Nắm được chức năng của tầng mạng, các giải thuật chọn đường. Nắm được các đặc điểm giao thức Ipv4, gói dữ liệu Ipv4, các loại địa chỉ Ipv4. Nắm được cách chia mạng con. Nắm được các vấn đề về định tuyến, bảng định tuyến, phân biệt định tuyến tĩnh và định tuyến động. Hiểu và so sánh được một số giao thức định tuyến cơ bản. Hiểu được một số giao thức điều khiển khác như ICMP và ARP. Nắm được một số công cụ kiểm tra kết nối mạng.
4.1.6 Nắm được các chức năng và cơ chế hoạt động của tầng giao vận, các giao thức dịch vụ của tầng giao vận. Nắm được các cơ chế thiết lập kết nối, ngắt kết nối, cơ chế truyền lại, điều khiển luồng.. của giao thức TCP. So sánh hai giao thức TCP và UDP.
4.1.7 Hiểu được đặc điểm và cơ chế của một số dịch vụ và ứng dụng  mạng thông dụng như dịch vụ web, dịch vụ mail, dns,  ftp, dhcp..
4.1.8 Hiểu được các kỹ thuật và các chuẩn trong mạng cục bộ, các phương thức truy cập môi trường truyền.
4.1.9 Nắm được một số kiến thức cơ bản về cấu trúc mạng diện rộng, các tiêu chuẩn Wan, các thiết bị wan và các kỹ thuật chuyển mạch dùng trong mạng diện rộng. 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1 Có khả năng phân tích, hiểu được các thành phần của một hệ thống mạng máy tính
4.2.2 Có được các kiến thức cơ sở để thiết kế, triển khai mạng LAN, WAN.
4.2.3 Kỹ năng làm việc nhóm
4.2.4 Kỹ năng phân tích
4.2.5 Kỹ năng tư duy, tìm tòi phát hiệu các vấn đề mới
5. Tóm tắt nội dung học phần
 Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề chính sau:
- Định nghĩa mạng máy tính. Lợi ích mạng máy tính. Các khái niệm trong lĩnh vực mạng máy tính.
- Kiến trúc mạng máy tính. Phân loại mạng máy tính. Giao thức mạng. Mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP. Lịch sử hình thành Internet. Quản lý mạng.
- Chức năng của tầng vật lý. Một số phương tiện truyền dẫn.
- Chức năng tầng liên kết dữ liệu. Các kỹ thuật truy cập môi trường truyền. Đóng gói dữ liệu. Địa chỉ vật lý. Kiểm soát lỗi.
- Chức năng tầng  mạng. Giải thuật chọn đường. Giao thức liên mạng IP v4. Định tuyến. Một số giao thức điều khiển. Kiểm tra tầng mạng.
- Các chức năng và cơ chế của tầng giao vận. TCP. UDP
- Dịch vụ Web, dịch vụ Ftp, dịch vụ DNS, dịch vụ mail, DHCP.
- Ethernet và chuẩn IEEE802. Mạng Token Ring.
- Khái niệm WAN. Một số công nghệ cơ bản kết nối WAN. Chuyển mạch kênh. Chuyển mạch gói.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu
	2
	4.1.1; 4.2.1; 
4.2.3;4.2.4; 4.2.5;

	1.1
	Định nghĩa mạng máy tính
	
	

	1.2
	Lợi ích mạng máy tính
	
	

	1.3
	Các khái niệm trong lĩnh vực mạng máy tính
	
	

	Chương 2
	Kiến trúc mạng máy tính
	2
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2
4.2.3;4.2.4; 4.2.5

	2.1
	Kiến trúc mạng máy tính
	
	

	2.2
	Phân loại mạng máy tính
	
	

	2.3
	Giao thức mạng 
	
	

	2.4
	Mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP
	
	

	2.5
	Lịch sử hình thành Internet
	
	

	2.6
	Quản lý mạng
	
	

	2.7
	Một số thiết bị mạng
	
	

	Chương 3
	Tầng vật lý
	3
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.2
4.2.3;4.2.4; 4.2.5

	3.1
	Chức năng của tầng vật lý 
	
	...........

	3.2
	Phương tiện truyền dẫn.
	
	

	3.3
	Hiệu suất  kênh truyền
	
	

	Chương 4
	 Tầng liên kết dữ liệu
	3
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2
4.2.3;4.2.4; 4.2.5

	4.1
	Chức năng tầng liên kết dữ liệu
	
	

	4.2
	Các kỹ thuật truy cập môi trường truyền
	
	

	4.3
	Đóng gói dữ liệu
	
	

	4.4
	Địa chỉ vật lý
	
	

	4.5
	Kiểm soát lỗi
	
	

	Chương 5
	Tầng mạng
	10

	4.1.5; 4.2.1; 4.2.2
4.2.3;4.2.4; 4.2.5

	5.1
	Chức năng tầng mạng
	
	

	5.2
	Giải thuật chọn đường
	
	

	5.3
	Giao thức liên mạng IP
	
	

	5.4
	Định tuyến
	
	

	5.5 
	Một số giao thức khác (ICMP,..)
	
	

	5.6
	Kiểm tra tầng mạng
	
	

	Chương 6
	Tầng giao vận
	4
	4.1.6; 4.2.1; 4.2.2
4.2.3;4.2.4; 4.2.5

	6.1
	Giới thiệu
	
	

	6.2
	Các chức năng và cơ chế hoạt động của tầng giao vận
	
	

	6.3
	Các dịch vụ cho tầng giao vận
	
	

	6.4
	Giao thức TCP
	
	

	6.6 
	Giao thức UDP
	
	

	Chương 7
	Các dịch vụ và ứng dụng mạng
	2
	4.1.7; 4.2.1; 4.2.2
4.2.3;4.2.4; 4.2.5

	7.1
	Dịch vụ WEB
	
	

	7.2
	Dịch vụ truyền tệp FTP
	
	

	7.3
	Dịch vụ email
	
	

	7.4
	Dịch vụ tên miền DNS
	
	

	7.5
	Giao thức cấu hình host động DHCP
	
	

	Chương 8
	Kỹ thuật mạng cục bộ
	2
	4.1.8; 4.2.1; 4.2.2
4.2.3;4.2.4; 4.2.5

	8.1
	Các phương thức truy cập đường truyền
	
	

	8.2
	Ethernet và chuẩn IEEE802
	
	

	8.3 
	Mạng cục bộ Token Ring
	
	

	Chương 9
	Mạng diện rộng WAN
	2
	4.1.9; 4.2.1; 4.2.2
4.2.3;4.2.4; 4.2.5

	9.1
	Khái niệm WAN
	
	

	9.2
	Một số công nghệ kết nối cơ bản trong WAN
	
	

	9.3
	Chuyển mạch kênh
	
	

	9.4
	Chuyển mạch gói
	
	

	6.2 
	Bài tập lớn
	15
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp hỏi đáp và thảo luận
- Hướng dẫn sinh viên lựa chọn và thực hiện bài tập lớn
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập trên lớp và bài tập lớn.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thảo luận, trả lời câu hỏi
	-Kết quả thảo luận, trả lời câu hỏi.
	30%

	3
	Điểm bài tập lớn
	- Báo cáo

	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi tự luận hoặc vấn đáp
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm hoặc Tự luận
- Hoàn thành các bài tập
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết .
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Bộ môn mạng máy tính, Giáo trình mạng máy tính, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
[2] Ts Nguyễn Thúc Hải, Mạng máy tính và các hệ thống mở, NXB Giáo Dục, 1999.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Giới thiệu

	4

	0
	0

	Sinh viên tìm hiểu và chuẩn bị nội dung về: Định nghĩa mạng máy tính. Lợi ích mạng máy tính. Các khái niệm trong lĩnh vực mạng máy tính. [1] [2] 

	2
	Chương 2: Kiến trúc mạng

	4
	0
	0
	- Sinh viên tìm hiểu và chuẩn bị nội dung về: Kiến trúc mạng máy tính. Phân loại mạng máy tính. Giao thức mạng. Mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP. Lịch sử hình thành Internet. Quản lý mạng. [1] [2]
- Chuẩn bị phân nhóm và nhận đề tài BTL



	3,4
	Chương 3:Tầng vật lý
	6
	0
	0
	-Sinh viên chuẩn bị nội dung về:  Chức năng của tầng vật lý. Một số phương tiện truyền dẫn.[1] [2]


	5,6
	Chương 4: Tầng liên kết dữ liệu
	6
	4
	0
	-Sinh viên chuẩn bị nội dung về:  Chức năng tầng liên kết dữ liệu. Các kỹ thuật truy cập môi trường truyền. Đóng gói dữ liệu. Địa chỉ vật lý. Kiểm soát lỗi. [1] [2]


	7,8,9,10
	Chương 5: Tầng mạng
	20
	0
	
	Sinh viên chuẩn bộ nội dung về: - Chức năng tầng  mạng. Giải thuật chọn đường. Giao thức liên mạng IP v4. Định tuyến. Một số giao thức điều khiển. Kiểm tra tầng mạng. [1] [2]



	11,12
	Chương 6: Tầng giao vận
	8
	0
	0
	- Sinh viên chuẩn bị nội dung về: Các chức năng và cơ chế của tầng giao vận. TCP. UDP[1] [2]
- Thực hiện bài tập lớn


	13
	Chương 7: Các dịch vụ và ứng dụng mạng
	4
	0
	0
	- Sinh viên chuẩn bị nội dung về: Dịch vụ Web, dịch vụ Ftp, dịch vụ DNS, dịch vụ mail, DHCP. [1] [2]
- Thực hiện bài tập lớn


	14
	Chương 8: Kỹ thuật mạng cục bộ
	4
	0
	0
	- Sinh viên chuẩn bị nội dung về: Ethernet và chuẩn IEEE802. Mạng Token Ring. [1] [2]
- Thực hiện bài tập lớn


	15,16
	Chương 9: Mạng diện rộng
	4
	0
	0
	- Sinh viên chuẩn bị nội dung về:
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Khái niệm WAN. Một số công nghệ cơ bản kết nối WAN. Chuyển mạch kênh. Chuyển mạch gói. [1] [2]
- Thực hiện bài tập lớn


	11.12.13.14,15.16
	
	
	30
	[bookmark: _GoBack]
	Thực hiện bài tập lớn




	
	Hà nội, ngày   tháng   năm   

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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